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  Quảng Nam, ngày  25   tháng 01 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Điện chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông và cây xanh thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường trục chính qua trung tâm thị xã Điện Bàn 

(đoạn từ ngã ba đường tránh Điện An đến cầu Vĩnh Điện)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường trục chính qua trung tâm thị xã Điện Bàn (đoạn từ ngã ba đường tránh Điện An đến cầu Vĩnh Điện);

Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường trục chính qua trung tâm thị xã Điện Bàn (đoạn từ ngã ba đường tránh Điện An đến cầu Vĩnh Điện);

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 461/TTr-UBND ngày 17/11/2016 của UBND thị xã Điện Bàn về việc đề nghị thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục Điện chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông và cảnh quan cây xanh thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường trục chính qua trung tâm thị xã Điện Bàn (Đoạn từ ngã ba đường tránh Điện An đến cầu Vĩnh Điện);
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 08/TTr-SXD ngày 16/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Điện chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông và cây xanh thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường trục chính qua trung tâm thị xã Điện Bàn (đoạn từ ngã ba đường tránh Điện An đến cầu Vĩnh Điện); với các nội dung như sau:

1. Tên hạng mục công trình: Điện chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông và cây xanh.

Thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng đường trục chính qua trung tâm thị xã Điện Bàn (đoạn từ ngã ba đường tránh Điện An đến cầu Vĩnh Điện).
2. Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III;

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn;

4. Ðịa điểm xây dựng: Phường Điện An và phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

5. Nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Điện chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Mashinco. 
Nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Cây xanh: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình giao thông 5.
6. Quy mô xây dựng và giải pháp thiết kế chủ yếu:
6.1. Hệ thống điện chiếu sáng: 

a) Phần tháo dỡ: Chiều dài đường dây điện chiếu sáng tháo dỡ: 1.351 mét, trong đó:

- Đường dây chiếu sáng thuộc tủ điện chiếu sáng đường tránh Vĩnh Điện dài 414m: Tháo dỡ, thu hồi 504m cáp ngầm M(3x25+1x15) và 15 trụ thép chiếu sáng cần đèn đơn, 15 bóng đèn Sodium 150W-220V và 165m dây lên đèn M(2x2,5);

- Đường dây chiếu sáng thuộc tủ điện chiếu sáng T1 dài 506m: Tháo dỡ thu hồi 521m cáp ngầm ABC(4x16), 06m cáp ngầm ABC(4x25), 11 trụ BTLT 8,4m, 11 bóng đèn Sodium 250W-220V và 55m dây lên đèn M(2x2,5);

- Đường dây chiếu sáng thuộc tủ điện chiếu sáng T3 đường ĐT609 dài 431m: Tháo dỡ thu hồi 444m cáp ngầm ABC(4x16), 11 cần đèn, 11 bóng đèn Sodium 250W-220V và 55m dây lên đèn M(2x2,5);

b) Phần xây dựng mới: Chiều dài đường dây điện chiếu sáng xây dựng mới là 1.665m; trong đó xuất tuyến 1 dài 696m, xuất tuyến 2 dài 969m.

- Trụ: Sử dụng trụ thép chiếu sáng 11m cần đèn đơn (2 trụ), cần đèn đôi (12 trụ), cần đèn ba (06 trụ) và trụ thép chiếu sáng 6m trên cầu (12 trụ);

- Dây dẫn: Sử dụng cáp ngầm M(3x10+1x16) cấp nguồn, với tổng chiều dài là 1.975m và dây dẫn M(2x2,5) lên đèn chiếu sáng với tổng chiều dài 1.056m.

- Đèn: Sử dụng đèn Led NW 200W-220V (8 bộ) và 150W-220V (36 bộ); đèn chiếu sáng trên cầu sử dụng bóng đèn Sepat MH150W (12 bộ);

6.2. Đèn tín hiệu giao thông: Thiết kế đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba đầu tuyến giao với đường tránh Vĩnh Điện, gồm có 2 pha: pha 1 trên tuyến tránh Vĩnh Điện và pha 2 trên đường giao với tuyến tránh Vĩnh Điện, gồm có 5 xuất tuyến cấp nguồn cho 05 trụ đèn, đường dây đi ngầm trong mương cáp.

- Dây dẫn: Sử dụng dây cáp ngầm M(2x10) XLPE/PVC/DSTA/PVC-600V cấp nguồn cho tủ điện. Cáp lên đèn sử dụng cáp ruột đồng, cách điện PVC, cấp điện áp 0,6/1kV gồm các loại: 4x1,5mm2 cho bộ đèn 3 màu, 3x1,5mm2 cho bộ đèn đi bộ, 2x1,5mm2 cho đèn chữ thập và đèn nháy vàng. 

- Trụ đèn tín hiệu giao thông gồm có 01 trụ cao 06m vươn 08m; 02 trụ cao 06m vươn 3,2m và 02 trụ đèn đi bộ cao 2,9m. Móng trụ cao 06m vươn 08m bằng BTCT M150 đá 2x4 đổ tại chỗ kích thước (1,2x1,2x1,5)m; móng trụ cao 06m vươn 3,2m bằng BTCT M150 đá 2x4 đổ tại chỗ, kích thước (1,0x1,0x1,0)m; móng trụ đèn đi bộ cao 2,9m bằng BTCT M150 đá 2x4 đổ tại chỗ, kích thước (0,6x0,6x0,7)m. 

- Hệ thống tiếp địa: Tại tủ điện bố trí tiếp địa RC-4, tại mỗi trụ đèn tín hiệu giao thông bố trí cọc tiếp địa RC-1 nối vào chân bu lông trụ. Các tiếp địa được nối với nhau bằng dây đồng trần M10. Dây nối đất sử dụng thép dẹt rộng 40mm, dày 4mm. Cọc tiếp địa thép hình L63x63x6mm, dài 2,4m.

6.3. Cây xanh:
- Cây xanh vỉa hè: Trồng cây Bằng lăng tím cao 3,5-4m, đường kính gốc 7-8cm, số lượng 238 cây;

- Cây xanh dải phân cách: Trồng cây Hồng lộc tạo hình cao 1,2-1,5m, đường kính gốc 2cm (87 cây) và cây Cọ Mỹ cao 0,8-1,2m (134 cây). Trên dải phân cách và các nút, đảo giao thông trồng thảm cỏ lá gừng trang trí với tổng khối lượng khoảng 1.760m2.

- Cấp nước tưới cây ở dải phân cách bằng tuyến ống HDPE D50, 31 cụm vòi tưới D27mm, lắp đặt ống tráng kẽm qua đường tại 06 vị trí đấu nối với hệ thống cấp nước thủy cục.

7. Tổng dự toán hạng mục điện chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông và cây xanh:  4.570.031.000 đồng (Bốn tỷ, năm trăm bảy mươi triệu, không trăm ba mươi mốt ngàn đồng), trong đó:

a) Dự toán hạng mục điện chiếu sáng: 3.039.547.000 đồng, gồm:

- Chi phí xây dựng
:
                          2.520.986.000 đồng;

- Chi phí quản lý dự án:
                               39.465.000 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:              139.291.000 đồng;

- Chi phí khác:

                             123.699.000 đồng;

- Chi phí dự phòng:
                             216.106.000 đồng.
b) Dự toán hạng mục đèn tín hiệu giao thông:  516.176.000 đồng, gồm: 

- Chi phí xây dựng
:
                             434.178.000 đồng;

- Chi phí quản lý dự án:
                                 6.797.000 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:                19.881.000 đồng;

- Chi phí khác:


                       18.621.000 đồng;

- Chi phí dự phòng:


               36.699.000 đồng.
c) Dự toán hạng mục cây xanh:  1.014.308.000 đồng, gồm: 

- Chi phí xây dựng:                                    845.520.000 đồng;

- Chi phí quản lý dự án:
                              13.236.000 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
              44.186.000 đồng;

- Chi phí khác:


                      39.251.000 đồng;

- Chi phí dự phòng


              72.115.000 đồng.
Điều 2. UBND thị xã Điện Bàn (chủ đầu tư) hoàn chỉnh các thủ tục liên quan theo đúng quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng và quản lý thi công công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà n​ước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận: 

      
- Như Điều 3;

- TT UBND tỉnh;

- BQL dự án ĐTXD thị xã Điện Bàn;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTN. 
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